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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRẢNG BOM 

TỈNH ĐỒNG NAI 
––––––––––––––– 

Bản án số: 149/2018/HSST 

Ngày: 06-11-2018 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đặng Thị Ngọc Loan  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lộc Văn Bậu và ông Nguyễn Phi Hổ  

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hồng Phúc  - Cán bộ Toà án nhân dân huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham 

gia phiên toà: Bà Phạm Thị Kiều Diễm - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, 

Tòa án tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 158/2018/HSST, ngày 

10/10/2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 134/2018/HSST-QĐ, ngày 

24/10/2018 đối với bị cáo: 

Cao Thị Thúy H (Q), Sinh ngày 29 tháng 01 năm 1993 tại: Đồng Nai.  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp H, xã T, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai. Hiện 

trú tại: Ấp 1, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 

12/12; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Cao Văn 

Lvà bà Trần Ngọc Th; Bị cáo có chồng và 01 con sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: 

không;  Nhân thân: tốt; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/7/2018 đến ngày 03/8/2018 

được tại ngoại điều tra. 

Bị hại:  

+ Anh Vòng Kim S, sinh năm 1983.  

Trú tại: Tổ 1A, Kp. 4, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai.  

+ Chị Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm 1998.  

Trú tại: Ấp B, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Nai.  

+ Anh Lê Đình T, sinh năm 1978.  

Trú tại: Tổ 30, ấp T, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai.  

 (Tất cả người bị hại vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Đức P, sinh năm 



2 
 

1993.  Trú tại: Ấp 1, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Cao Thi ̣Thúy H là đối tươṇg không có viêc̣ làm ổn điṇh. Vào khoảng tháng 

01/2018, H quen biết Phan Văn Ng, sinh năm 1993, HKTT: ấp T, xã M, thành phố 

L, tỉnh An Giang là nhân viên Ngân hàng Viêṭ Nam Thiṇh Vươṇg (FE CREDIT) 

chi nhánh Trảng Bom, Ng cung cấp cho H 05 bộ hồ sơ vay vốn của Ngân hàng 

Viêṭ Nam Thiṇh Vươṇg để H làm côṇg tác viên cho Nga làm hồ sơ vay vốn cho 

khách hàng. Sau đó, đến ngày 08/01/2018, thì Ng nghỉ viêc̣ taị Ngân hàng nên H 

nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. H sử duṇg điêṇ thoaị di 

đôṇg hiêụ Samsung lên mạng xa ̃hôị “Zalo” kết bạn với nhiều người và giới thiệu 

mình là nhân viên Ngân hàng Viêṭ Nam Thiṇh Vươṇg có khả năng làm hồ sơ vay 

vốn ngân hàng không phải thế chấp tài sản, laĩ suất thấp, H yêu cầu người bi ̣haị 

cung cấp giấy tờ và tiền chi phí làm hồ sơ vay vốn sau đó không làm hồ sơ vay 

vốn như đa ̃hứa heṇ mà nhằm để chiếm đoaṭ tiền. Trong khoảng thời gian từ tháng 

02/2018 đến tháng 7/2018, H đa ̃dùng thủ đoaṇ gian dối thưc̣ hiêṇ 03 vu ̣ chiếm 

đoaṭ tài sản của các bi ̣haị cu ̣thể như sau: 

         Vu ̣ thứ nhất: Vào tháng 02/2018 (H khai không nhớ rõ ngày), H biết anh 

Vòng Kim S là nhân viên bảo vê ̣ Công ty Pousung, khu công nghiêp̣ Bàu Xéo, 

huyêṇ Trảng Bom có nhu cầu vay số tiền 100.000.000 đồng, H nói anh S cung cấp 

chứng minh nhân dân, sổ hô ̣khẩu, hơp̣ đồng lao đôṇg (bản phôtô) và ảnh chân 

dung cho H, H se ̃ làm thủ tuc̣ hồ sơ vay của Ngân hàng Viêṭ Nam Thiṇh Vượng 

cho anh S số tiền 100.000.000 đồng, chi phí làm hồ sơ vay vốn là 11.000.000 

đồng. Anh S tưởng thâṭ nên đa ̃đưa các loaị giấy tờ như trên và đưa trước số tiền 

3.500.000 đồng cho H. Sau khi nhâṇ tiền và giấy tờ của anh S, H không làm hồ sơ 

vay vốn như đa ̃ thỏa thuâṇ mà sử duṇg số tiền trên tiêu xài hết. Đến ngày 

11/2/2018, H heṇ anh S đến quán cà phê “Điểm heṇ” ở khu phố 4, thi ̣trấn Trảng 

Bom và yêu cầu anh S đưa tiếp số tiền 7.500.000 đồng. Anh S đa ̃đưa tiền cho H, 

H viết daỹ ma ̃ số giả ra 01 tờ giấy đưa cho anh S và nói anh S đến ngày 

12/02/2018 đến Bưu điêṇ huyêṇ Trảng Bom nhâṇ tiền do Ngân hàng chuyển về. 

Ngày 12/02/2018, anh S đến Bưu điêṇ huyêṇ Trảng Bom để nhâṇ tiền thì phát hiêṇ 

ma ̃số rút tiền H cung cấp là giả. Sau khi chiếm đoaṭ tiền của anh S, H cắt liên lac̣ 

với anh S và tiêu xài hết số tiền đa ̃chiếm đoaṭ của anh S là 11.000.000 đồng. 

        Vu ̣thứ hai: Cũng với thủ đoaṇ tương tư,̣ vào khoảng giữa tháng 4/2018 (H 

khai không nhớ rõ ngày) taị quán cà phê “Điểm heṇ” ở xa ̃Tây Hòa, huyêṇ Trảng 

Bom, H hứa heṇ làm hồ sơ vay giúp cho chi ̣ Nguyêñ Thi ̣ Thanh Th số tiền 

100.000.000 đồng. Chi phí làm hồ sơ vay vốn là 15.000.000 đồng. Chi ̣Th tưởng 

thâṭ nên đồng ý. H yêu cầu chi ̣Th cung cấp chứng minh nhân dân, sổ hô ̣khẩu, hơp̣ 
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đồng lao đôṇg (bản phôtô), ảnh chân dung và ứng trước số tiền 7.500.000 đồng. 

Đến ngày 27/4/2018, H heṇ chi ̣Th đến quán cà phê “Điểm heṇ” ở xa ̃Tây Hòa, 

huyêṇ Trảng Bom và yêu cầu chi ̣Th đưa tiếp số tiền 7.500.000 đồng. Sau khi nhâṇ 

tổng số tiền 15.000.000 đồng của chi ̣Th, H không làm hồ sơ vay vốn cho chi ̣Th 

đồng thời để taọ lòng tin, H đưa cho chi ̣ Th môṭ daỹ ma ̃số do H tư ̣nghi ̃ra và dăṇ 

chi ̣Th trong vòng 24 giờ đến Bưu điêṇ huyêṇ Trảng Bom để nhâṇ tiền do Ngân 

hàng Viêṭ Nam Thiṇh Vươṇg chuyển về. Sau đó H tắt máy điện thoại không liên 

lac̣ với chi ̣Th và tiêu xài hết số tiền đa ̃chiếm đoaṭ của chi ̣Th.  

         Vu ̣ thứ ba: Vào tháng 6/2018, H kết bạn và quen biết anh Lê Đình T qua 

mạng xa ̃hôị “Zalo”, H giới thiệu mình tên “Vy” là nhân viên của Ngân hàng Viêṭ 

Nam Thiṇh Vươṇg nên anh T nhờ H làm thủ tục vay vốn với số tiền 700.000.000 

đồng. Mặc dù biết mình không có khả năng làm hồ sơ vay vốn nhưng H vẫn yêu 

cầu anh T cung cấp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động và ảnh 

3x4 để làm hồ sơ, chi phí dịch vụ làm hồ sơ là 75.000.000 đồng. Anh T tưởng thâṭ 

nên đồng ý. H yêu cầu anh T đưa trước ½ số tiền dịch vụ là 35.000.000 đồng 

nhưng anh T chỉ đưa trước số tiền 5.000.000 đồng. Ngày 10/7/2018, H hẹn gặp 

anh T tại quán cà phê “Chân Tình” ở khu phố 1, thị trấn Trảng Bom. Tại đây, anh 

T đưa cho H các giấy tờ và số tiền 5.000.000 đồng. Sau khi nhâṇ tiền của anh T, H 

không làm hồ sơ vay vốn cho anh T và tắt điêṇ thoaị nên anh T không liên lac̣ 

đươc̣. Đến ngày 25/7/2018, H liên lac̣ với anh T và nói số tiền 5.000.000 đồng 

không đủ chi phí làm hồ sơ đồng thời yêu cầu anh T đưa thêm số tiền 15.000.000 

đồng. Do nghi ngờ H lừa đảo chiếm đoaṭ tài sản, anh T đa ̃làm đơn tố giác hành vi 

của H. Khoảng 9 giờ ngày 26/7/2018, khi H đang nhâṇ số tiền 15.000.000 đồng 

của anh T tại Quán cà phê “Chuông Gió” ở ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom thì bị Công an xa ̃Bắc Sơn, huyêṇ Trảng Bom bắt quả tang cùng vâṭ chứng.  

         Vâṭ chứng thu giữ: 03 bô ̣ hồ sơ vay vốn của Ngân hàng Viêṭ Nam Thiṇh 

Vươṇg mang tên Lê Đình T, Vòng Kim S và Nguyêñ Thi ̣ Thanh Th; số tiền 

15.000.000 đồng; 01 điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Oppo F7 plus màu đỏ; 01 xe mô tô 

biển số 79V1- 419.44 (bút luc̣ 19-20).  

          Ngày 03/8/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can đối với Cao Thi ̣Thúy H để điều tra. Quá trình điều tra, H đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên (bút lục 41-62). 

  Về dân sự: Cao Thi ̣ Thúy H đa ̃ trả laị cho anh Vòng Kim S số tiền 

11.000.000 đồng; trả cho chi ̣Nguyêñ Thi ̣Thanh Th số tiền 15.000.000 đồng và trả 

cho anh Lê Đình T số tiền 5.000.000 đồng. Anh S, chi ̣Th, anh T đa ̃nhâṇ tiền và 

không có yêu cầu gì khác (bút lục 92, 114, 128).  

  Tại bản Cáo trạng số 154/CT/VKS-HS, ngày 09/10/2018, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo Cao Thị Thúy H về tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng 
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Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:  

- Tuyên bố bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự.  

- Căn cứ khoản 1 Điều 174;  điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo: Từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. 

-  Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng. Qua đó, đã có đủ căn cứ để kết 

luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2018 đến ngày 26/7/2018, taị thi ̣ trấn 

Trảng Bom, xa ̃Tây Hòa và xa ̃Bắc Sơn, huyêṇ Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Cao 

Thi ̣Thúy H đa ̃dùng thủ đoaṇ gian dối giả làm nhân viên Ngân hàng Viêṭ Nam 

Thiṇh Vươṇg để lừa đảo chiếm đoaṭ của anh Vòng Kim S số tiền 11.000.000 đồng, 

chi ̣ Nguyêñ Thi ̣ Thanh Th số tiền 15.000.000 đồng, anh Lê Đình T số tiền 

20.000.000 đồng. Tổng số tiền mà H chiếm đoaṭ của anh S, chi ̣Th và anh T là 

46.000.000 đồng (bốn mươi sáu triêụ đồng). Hành vi bị cáo thực hiện đã phạm vào 

tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 BLHS.  

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Hành vi của bị 

cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. 

[3] Xét nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo thì thấy: bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường khắc phục hậu 

quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là 

phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 52 Bộ luật Hình sự . 

        [4] Xử lý vật chứng: 

       [4.1] Đối với 03 bô ̣ hồ sơ vay vốn của Ngân hàng Viêṭ Nam Thiṇh Vươṇg 

mang tên Lê Đình T, Vòng Kim S và Nguyêñ Thi ̣Thanh Th có xác nhâṇ của Cao 

Thi ̣Thúy H cần lưu hồ sơ vu ̣án. 

       [4.2] Đối với số tiền 15.000.000 đồng H nhâṇ của anh Lê Đình T, Cơ quan 

CSĐT Công an huyêṇ Trảng Bom đa ̃trả laị cho anh T (bút luc̣ 100). 

       [4.3] Đối với chiếc điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Oppo F7 Plus màu đỏ và 01 xe mô 

tô biển số 79V1- 419.44, đây là các tài sản thuôc̣ quyền sở hữu của anh Nguyêñ 

Đức P (là baṇ trai của H). H mươṇ của anh P để sử duṇg sau đó tư ̣ý sử duṇg vào 
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viêc̣ phaṃ tôị, anh P không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Trảng Bom đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho anh P (bút lục 149-150).  

        [4.4] Đối với chiếc điêṇ thoaị di đôṇg hiêụ Samsung mà H sử duṇg vào viêc̣ 

phaṃ tôị, H khai bi ̣hư hỏng, H đa ̃vứt bỏ nên Cơ quan CSĐT không thu hồi đươc̣. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Hiêṇ nay, Cao Thi ̣Thúy H đa ̃trả laị cho anh Vòng 

Kim S số tiền 11.000.000 đồng; trả cho chi ̣ Nguyêñ Thi ̣ Thanh Th số tiền 

15.000.000 đồng và trả cho anh Lê Đình T số tiền 5.000.000 đồng. Anh S, chi ̣Th, 

anh T đa ̃nhâṇ tiền và không có yêu cầu gì khác (bút lục 92, 114, 128)  nên Hội 

đồng xét xử không xem xét.  

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

[7] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom thì 

thấy cơ bản phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử, riêng  phần hình phạt 

có phần hơi cao vì bị cáo còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã nêu ở phần trên. 

[8] Xét tính hợp pháp của các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy đúng với quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Cao Thị Thúy H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 174;  điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Cao Thị Thúy H 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo tự nguyện hoặc bị bắt để chấp hành án phạt tù nhưng được trừ 

đi 09 (chín) ngày bị cáo đã bị tạm giữ. 

2. Về án phí: Căn cứ điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 buộc bị cáo Cao Thị Thúy 

H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo, bị hại, người có quyền và nghĩa vụ 

liên quan biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, người có mặt tính từ 

ngày tuyên án, người vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND huyện Trảng Bom; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom; 
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- Bộ phận T.H.A hình sự; 

- T.H.A.H.S Công an tỉnh Đồng Nai;                      Đặng Thị Ngọc Loan 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu hồ sơ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


